CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

Mã số (do Thường trực HĐ ghi): ………………………

1.Tên sáng kiến: 
“SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP “TRÒ CHƠI” TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH: “CHƠI MÀ HỌC – HỌC MÀ CHƠI” 
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến
Giảng dạy nội dung hóa học THPT chương trình cơ bản ( Tác giả đã đưa vào thử nghiệm năm học 2019-2020 ở lớp 10a2, 12a1)

3. Mô tả bản chất của sáng kiến:

3.1. Tình trạng giải pháp đã biết 
-Lý do hình thành giải pháp

Nâng cao chất lượng giảng dạy là một yêu cầu hết sức quan trọng trong giáo dục. Trong những năm gần đây, Sở GD và ĐT cũng đã tiến hành đổi mới sâu, rộng trong phương pháp giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Hóa học, cũng như bao đồng nghiệp khác đều ý thức được rằng: để có thể giúp học sinh hiểu và ghi nhớ kiến thức một cách hệ thống, vận dụng một cách linh hoạt thì phương pháp giảng dạy và học tập có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với mong muốn nâng cao chất lượng bộ môn của mình, bản thân tôi đã sử dụng một số phương pháp cũng như kỹ thuật dạy học tích cực. Ví như đối với tiết dạy bài mới: tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm nhỏ trên cơ sở hệ thống câu hỏi giáo viên chuẩn bị trước; trò chơi ô chữ; nhìn hình đoán ý …Ví như đối với tiết Luyện tập, để giúp học sinh nắm chắc các kiến thức đã truyền đạt, ngoài biện pháp vấn đáp giữa giáo viên – học sinh: tổ chức cho học sinh xây dựng sơ đồ tư duy của toàn chương hoặc có thể cho học sinh chơi trò chơi “liên minh câu hỏi”…Mỗi phương pháp hay kĩ thuật đều thích hợp vào các tiết dạy mang những đặc thù riêng của nó và đều có cái ưu, nhược điểm riêng. Tuy nhiên, đối với tình hình học sinh hiện tại: học sinh lớp 10 ý thức học tập còn kém, xem thường việc học, nắm kiến thức một cách máy móc, luôn có tư tưởng ỷ lại; học sinh lớp 12 phần lớn học lệch, chủ yếu tập trung vào các môn các em xét tuyển  đại học, trong khi đó đa số các em chọn theo các môn xã hội, nên việc giảng dạy gặp không ít khó khăn. Với mong muốn mỗi tiết học Hóa đối với các em đều học một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, không phải nhồi nhét kiến thức nhưng vẫn hiệu quả, bản thân đã sử dụng “Một số trò chơi trong hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy – học Hóa Học”.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 

-Mục đích của giải pháp:  tạo hứng thú trong việc học môn hóa học nhằm nâng cao kết quả học tập và  khả năng vận dụng kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng của Học Sinh.

- Nội dung của giải pháp
3.2.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
    
Hiện nay, ngành giáo dục đã và đang từng bước biến đổi và đổi mới phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Để đảm bảo tính khả thi của đổi mới phương pháp dạy học, vai trò kiến tạo của giáo viên thể hiện trong công việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập trong môi trường thân thiện và tích cực nhằm khuyến khích người học tự tham gia và tự khẳng định nhu cầu và năng lực của bản thân, đồng thời rèn cho người học thói quen và khả năng tự học, tích cực phát huy tiềm năng và vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được tích luỹ. Từ đó, tạo tiền đề để phát triển toàn diện nguồn nhân lực trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới một nền giáo dục Việt Nam hiện đại và hội nhập quốc tế. Với phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực đã được giáo viên nghiên cứu khá nhiểu như: phương pháp dạy học nhóm; phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình; phương pháp giải quyết vấn đề; phương pháp đóng vai; phương pháp trò chơi; dạy học theo dự án (phương pháp dự án)… một số kỹ thuật: kĩ thuật chia nhóm; kĩ thuật giao nhiệm vụ; kĩ thuật đặt câu hỏi; kĩ thuật khăn trải bàn; kĩ thuật phòng tranh; kĩ thuật công đoạn; kĩ thuật các mảnh ghé; kĩ thuật động não; kĩ thuật “ Trình bày một phút”; kĩ thuật “Hỏi Chuyên gia”;  kĩ thuật “Lược đồ Tư duy”; kĩ thuật “Viết tích cực”;  phân tích phim Video…Những phương pháp và các kĩ thuật dạy học tích cực  được kỳ vọng sẽ đem đến một luồng gió mới cho mối quan hệ dạy - học giữa giáo viên và học sinh để đưa những kiến thức khoa học khô khan trở nên gần gũi với học sinh hơn và tăng khả năng vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
3.2.2. Phương pháp dạy học – Kỹ thuật dạy học

3.2.2.1 Phương pháp dạy học

3.2.2.1.1 Phương pháp dạy học

PPDH có ba bình diện:
– Bình diện vĩ mô là quan điểm về PPDH. Ví dụ: Dạy học hướng vào người học, dạy học phát huy tính tích cực của HS,…

Quan điểm dạy học là những định hướng tổng thể cho các hành động phương pháp, trong đó có sự kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học, những cơ sở lí thuyết của lí luận dạy học, những điều kiện dạy học và tổ chức cũng như những định hướng về vai trò của GV và HS trong quá trình dạy học. Quan điểm dạy học là những định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, là mô hình lí thuyết của PPDH.

– Bình diện trung gian là PPDH cụ thể. Ví dụ: phương pháp đóng vai, thảo luận, nghiên cứu trường hợp điển hình, xử lí tình huống, trò chơi, …

Ở bình diện này khái niệm PPDH được hiểu với nghĩa hẹp, là những hình thức, cách thức hành động của GV và HS nhằm thực hiện những mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với những nội dung và điều kiện dạy học cụ thể.

PPDH cụ thể quy định những mô hình hành động của GV và HS.

Trong mô hình này thường không có sự phân biệt giữa PPDH và hình thức dạy học (HTDH). Các hình thức tổ chức hay hình thức xã hội (như dạy học theo nhóm) cũng được gọi là các PPDH.

– Bình diện vi mô là Kĩ thuật dạy học . Ví dụ: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật các mảnh ghép, kĩ thuật hỏi chuyên gia, kĩ thuật hoàn tất một nhiệm vụ,…

3.2.2.1.2 Phương pháp dạy học tích cực

Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn , được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục , dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động , sáng tạo của người học.
         PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, tức là tập kết vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập kết vào phát huy tính tích cực của người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì thầy giáo phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.
3.2.2.1.2.1. Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực
- Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.
- Dạy và học coi trọng rèn luyện phương pháp tự học.
3.2.2.1.2.2. Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học
-  Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống.
- Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học.
- Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề.
- Vận dụng dạy học theo tình huống.
 
- Vận dụng dạy học định hướng hành động.
- Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học
- Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo
- Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn
- Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh
3.2.2.1.2. Kỹ thuật dạy học
- Kĩ thuật dạy học (KTDH) là những biện pháp, cách thức hành động của GV trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.

Các KTDH chưa phải là các PPDH độc lập mà là những thành phần của PPDH. Ví dụ, trong phương pháp thảo luận nhóm có các kĩ thuật dạy học như: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật các mảnh ghép, …

3.2.2.1.2.1. Phương pháp “Trò chơi” trong dạy học
 3.2.2.1.2.1.1 Bản chất
Phương pháp trò chơi là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu một vấn đề hay thể nghiệm những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi nào đó.         
      
3.2.2.1.2.1.2 Quy trình thực hiện
– Giáo viên phổ biến tên trò chơi, nội dung và luật chơi cho HS.
– Chơi thử (nếu cần thiết).
– Học sinh tiến hành chơi.
– Đánh giá sau trò chơi.
– Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi.
* Một số lưu ý
– Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề bài học, với đặc điểm và trình độ học sinh, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho học sinh.

– HS phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi.

– Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi.

– Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia tổ chức, điều khiển tất cả các khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi và đánh giá sau khi chơi.

– Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để không gây nhàm chán cho học sinh.

– Sau khi chơi, giáo viên cần cho học sinh thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục của trò chơi.

3.2.3.THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HÓA 10, 12
 
Có nhiều phương pháp, kỹ thuật giúp HS chủ động trong việc nắm bắt kiến thức của bài học hay giúp HS tự ôn luyện lại những kiến thức đã học. Một trong những phương pháp mà bản thân tôi đã sử dụng  và cảm thấy hiệu quả trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Hóa Học; kích thích  khả năng tư duy, phát huy tính chủ động – sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê Hóa Học của HS đó là phương pháp sử dụng trò chơi: “Ong xây tổ - Cứu ong chúa”, “Tranh tài”; “Những nhà hóa học thông thái”; “ Đôi bạn cùng tiến”  trong dạy tiết  bài mới và luyện tập với phương châm “Chơi mà học – Học mà chơi”.
3.2.3.1.TRÒ CHƠI “ONG XÂY TỔ - CỨU ONG CHÚA” (Sử dụng trong dạy bài mới hoặc tiết Luyện tập)
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a. Chuẩn bị

- GV: các hình lục giác đều, mỗi cạnh của hình lục giác chứa một đơn vị kiến thức; 4 thăm mỗi thăm chứa 1 câu hỏi (GV giữ đến khi nhóm nào xây dựng tổ ong xong sẽ được bốc thăm trả lời trước).

- HS: Một mảnh giấy cattong lớn và đọc thật kĩ trước bài mới (đối với tiết học bài mới) hoặc ôn luyện lĩ lại kiến thức của toàn chương (đối với tiết Luyện tập)
b. Cách thức thực hiện:

- Chia lớp thành 4 đội (GV có thể thay đổi chỗ ngồi một số em HS để đảm bảo sự cân sức của các nhóm).
- Mỗi đội sẽ được phát bộ các mảnh ghép của tổ ong, trên mỗi mảnh chứa các đơn vị kiến thức khác nhau.
- Nhiệm vụ của mỗi đội là trong thời gian quy định, ghép các cạnh của mảnh ghép lên miếng cattong đã chuẩn bị trước sao cho thông tin kiến thức đúng về các nội dung của bài học.

     - Tổ ong nào xây đầu tiên và chính xác sẽ tiếp tục bốc thăm để giải mật thư (1 trong 4 lá thăm chứa câu hỏi GV đã chuẩn bị trước) để cứu ong chúa. Nếu giải mật thư chính xác, ong chúa được giải cứu và nhóm  sẽ được cộng 2 điểm, nếu giải mật thư sai thì cơ hội+ 2 điểm sẽ giành cho nhóm kế tiếp; các đội chậm hơn sẽ giảm lần lượt 0,5 điểm. Tổ ong xây chưa xong sẽ không được cộng điểm.
     - Kết thúc thời gian xây dựng tổ ong và giải mật thư; GV chiếu silde tổ ong lên bảng để củng cố lại kiến thức. Sau đó chiếu các câu hỏi mật thư của các nhóm đồng thời đáp án để các nhóm khác tham khảo.

*Lưu ý: Đối với tiết dạy bài mới: chỉ chọn 2 tổ ong nhanh nhất và  yêu cầu giải mật thư sau khi học xong bài hoc. Đối với tiết luyện tập: chọn cả 4 tổ ong và yêu cầu giải mật thư sau khi tổ ong hoàn thiện xong.

 
c. Ưu và nhược điêm

- Ưu điểm: 
+ Kích thích sự hứng thú, tăng khả năng tư duy của HS.

+ HS chủ động trong việc nắm bắt kiến thức và ôn luyện lại kiến thức.

+ Mức độ khó có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào sự thay đổi số lượng mảnh ghép, phù hợp với mọi lớp học

+ Ôn luyện được lượng kiến thức lớn.

+ Biến kiến thức dài dòng thành hoạt động hấp dẫn, thu hút.

- Nhược điểm:

+ Tùy thuộc vào năng lực của HS, đôi khi một số “tổ ong” sẽ không được xây hoàn thiện và mật thư đôi khi có nhóm không giải ra.
d. Áp dụng

*Xây dựng “tổ ong và giải  mật thư” khi giảng dạy  bài “Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố - Định luật tuần hoàn”  Hóa 10.

- Chia lớp thành 4 đội.

      - Đại diện 4 đội lên bốc thăm các bộ ảnh ghép (9 mảnh ghép) của tổ ong, trên mỗi mảnh chứa các đơn vị kiến thức của bài “Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố - Định luật tuần hoàn”
- 4 mật thư GV chuẩn bị cho 4 nhóm:

+ Mật thư số 1 (sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tăng bán kính nguyên tử 9F,  8O,  15P,  7N)

+Mật thư số 2 (Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của X với hiđrô, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của X trong oxit cao nhất?)

+ Mật thư số 3 (Oxit cao nhất của một nguyên tố R có công thức là R2O5. trong hợp chất với hiđro, R chiếm 82,35% về khối lượng. Vậy R là nguyên tố nào?)

+Mật thư số 4 (A và B là 2 nguyên tố nằm liên tiếp nhau trong cùng một chu kì của BTH, biết tổng số proton của A và B là 31 Biết ZA> ZB. A, B  lần lượt là nguyêtn ố nào? ).
- Nhiệm vụ của mỗi đội là trong thời gian 10 phút, ghép các cạnh của mảnh ghép lên miếng cattong đã chuẩn bị trước sao cho thông tin kiến thức đúng về các nội dung của bài học.

 - Các tổ ong xây xong được giáo viên làm dấu theo thứ tự: nhanh nhất đến chậm nhất. 

  - GV chiếu hình ảnh của tổ ong hoàn thiện lên slide, nhóm nào xếp sai sẽ bị loại.

- GV chính thức đi vào bài học và hình ảnh tổ ong sẽ được GV chiếu trên slide trong quá trình giảng dạy bài mới để HS đối chứng.

- Kết thúc bài học  GV yêu cầu các nhóm có tổ ong được chọn đi lên nhận câu hỏi mật thư.

+ Nhóm xếp tổ ong nhanh nhất và giải chính xác được cộng 2 đ. Nếu xếp đúng giải sai chỉ cộng 1 điểm. Và số điểm sẽ giảm đi một nửa đối với  nhóm còn lại.
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*Xây dựng “tổ ong” khi giảng dạy  bài “Luyện tập liên kết hóa học”  Hóa 10.

- 4 mật thư cần giải:

+ Mật thư  số 1 (Viết phương trình tạo thành liên kết ion trong các phân tử sau: NaCl; MgO). 

+Mật thư số 2 (Viết công thức e và Công thưc cấu tạo của các phân tử sau: N2, H2CO3; HCN)

+ Mật thư số 3 (Xác định cộng hoá trị, điện hoá trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau: H2S, Na2O, H2O, MgCl2 )
+Mật thư số 4 (Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong các hợp chất sau: O2, H2O, H2SO4, K2SO4, K2Cr2O7, KMnO4, K2MnO4, HClO4)
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3.2.3.2. TRÒ CHƠI “
TRANH TÀI” (Sử dụng trong tiết Luyện tập hoặc thay đổi để kiểm tra bài cũ HS)
[image: image5.png]



[image: image6.png]<04




[image: image7.png]<04




a. Chuẩn bị

- GV: + Hộp chứa các con số, tương ứng với số thứ tự của HS trong sổ điểm.
          + Phiếu trả lời đáp án cho các HS

          + 4 bộ câu hỏi (5 câu hỏi/ bộ hoặc nhiều hơn).

     + 1 bộ gồm 10 câu hỏi.

- HS: ôn luyện lại các kiến thức của chương.
b. Cách thức thực hiện:
- GV mời một HS bất kì bốc ngẫu nhiên 4 lá thăm trong hộp, 4 con số được bốc ra tương ứng với 4 con số thứ tự trong sổ điểm và đó là 4 HS được kiểm tra trong lần chơi thứ nhất.
- 4 HS được chọn lên ngồi vào 4 bàn đầu tiên và mỗi HS được GV phát cho 1 phiếu trả lời.

-  1 trong 4 HS sẽ chọn 1 trong 4 ô cửa trên slide (1 ô cửa tương ứng với 1 bộ câu hỏi).
- Các câu hỏi trong bộ được chọn sẽ lần lượt hiển thị trên màn hình với thời gian trả lời được quy định cho từng câu.

- HS trả lời tốc độ và chính xác lần lượt các câu hỏi vào trong phiếu trả lời và nộp lại GV chấm điểm.
- GV trình chiếu lại các câu hỏi cho HS dưới lớp trả lời và công bố điểm cho 4 HS.

- Tương tự lặp lại cho các lần chơi còn lại.

- HS có số điểm cao nhất của mỗi lượt chơi sẽ được bước vào vòng cuối cùng với hệ thống 10 câu hỏi: 3 HS có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ được cộng điểm lần lượt: 2 điểm; 1,5 điểm; 1 điểm.

 
c. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: 

+ Cùng một lúc kiểm tra được nhiều HS với nhiều nội dung.
+ Với thời gian quy định cho mỗi câu hỏi giúp các em tăng độ nhạy bén, phản xạ nhanh, nhanh tay, nhanh mắt.
+ GV có thể sử dụng xây dựng để kiểm tra bài cũ (thay vì 4 bộ câu hỏi sử dụng 1 bộ câu hỏi)
- Nhược điểm:

+ Những em có học lực yếu sẽ khó thích ứng.
d. Áp dụng

*Xây dựng trò chơi “Tranh tài”  giảng dạy bài “ Luyện tập Amin – amino axit – peptit- protein” Hóa 12 
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- GV mời một HS bất kì bốc ngẫu nhiên 4 lá thăm trong hộp “những con số may mắn”, 4 con số được bốc ra tương ứng với 4 con số thứ tự trong sổ điểm và đó là 4HS được kiểm tra trong lần chơi thứ nhất.

- 4 HS được chọn lên ngồi vào 4 bàn đầu tiên và mỗi HS được GV phát cho một phiếu trả lời.

-  1 trong 4 HS sẽ chọn 1 trong 4 ô cửa trên slide (1 ô cửa tương ứng với 1 bộ câu hỏi).

	*Bộ câu hỏi thứ nhất (ô cửa số 1)

Câu 1: Công thức phân tử chung của amin no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n+3N (n≥1).
       

B.CnH2n+1N(n≥1).

C. Cn
H2n-1N (n≥1).
       

D. CnH2n-5N (n≥6).

Câu 2: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính, có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

A. dung dịch KOH và dung dịch HCl.

B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3.

C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . 

D. dung dịch KOH và CuO.

Câu 3: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là

A. α-aminoaxit. 
B. β-aminoaxit. 


C. axit cacboxylic. 
D. este.
Câu 4: Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là 

A. quỳ tím. 
            
B. kim loại Na. 


C. dung dịch Br2. 

D. dung dịch NaOH.

Câu 5: Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 

A. 7,65 gam.         B. 8,15 gam. 



C. 8,10 gam.         D. 0,85 gam.
	*Bộ câu hỏi thứ hai (ô cửa số 2)

Câu 1: Anilin có công thức là 

A. CH3C6H4NH2. 

B.C6H5CH2NH2. 

C. C6H5NH2. 


D. H2N-CH2-COOH.

Câu 2: Cho các phát biểu sau: 

(1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh.


(2) Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(4) Axit (-amino caproic là nguyên liệu để sản xuất nilon–6.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.      C. 3.      D. 4.

Câu 3: Số gốc α- amino axit có trong peptit là từ
A. 2 ( 50.          
B. 20( 50.            

C.  1( 50   .         D. 50( 100. 

Câu 4: Có bao nhiêu loại tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau?

A. 3.       

B. 5.         


C. 6.      

D. 8.         

Câu 5: Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là

A. 18,6g.              B. 9,3g.                   


C. 37,2g.              D. 27,9g.



	*Bộ câu hỏi thứ ba (ô cửa số 3)

Câu 1: Công thức của glyxin là

A. H2N-CH2-COOH.      



B. CH3–CH(NH2)–COOH.  

C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH.

D. H2N–CH2-CH2–COOH. 
Câu 2: Glyxin không tác dụng với  

A. H2SO4 loãng. 
B. NaOH. 


C. C2H5OH. 
D. NaCl. 
Câu 3: Chất khi tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất  màu tím là

A. tinh bột.          
B. protein.             

C. etyl amin.      D. axit amino axetic. 

Câu 4: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. Cu(OH)2 
            

B. dung dịch NaCl.         

C. dung dịch HCl.


D. dung dịch NaOH.

Câu 5: Cho 7,5 gam glyxin (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là   

A. 43,00 gam.
B. 44,00 gam


C. 11,05 gam.
D. 11,15 gam.


	*Bộ câu hỏi thứ tư (ô cửa số 4)

Câu 1: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là

A. Anilin. 

B. Natri hiđroxit. 


C. Natri axetat. 
D. Amoniac.

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lý của amin không đúng?

A. Metyl-, etyl-, dimetyl-, trimetylamin là những chất khí, dễ tan trong nước.

B. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc.

C. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen.

D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng.

Câu 3: Loại peptit nào sau đây không tham gia phản ứng màu biure?

A. tetra peptit.     
B. tripeptit.
 
            C. đi peptit.      
D. penta peptit. 

Câu 4: Để phân biệt glixerol, etyl amin, lòng trắng trứng ta dùng

A. Cu(OH)2.

B. dd NaCl.         

C. HCl.                  D. KOH. 

Câu 5: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là  

A. 9,9 gam.

B. 9,8 gam.


C. 8,9 gam.

D. 7,5 gam.


- Các câu hỏi trong bộ được chọn sẽ lần lượt hiển thị trên màn hình với thời gian trả lời được quy định cho từng câu.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi vào trong phiếu trả lời và nộp lại GV chấm điểm.

- GV trình chiếu lại các câu hỏi cho HS dưới lớp trả lời.

- Tương tự lặp lại cho các lần chơi còn lại.

- HS có số điểm cao nhất của mỗi lượt chơi sẽ được bước vào vòng cuối cùng với hệ thống 10 câu hỏi: 3 HS có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ được cộng điểm lần lượt: 2 điểm; 1,5 điểm; 1 điểm. 
Bộ 10 câu hỏi:
Câu 1: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? 

A. Metyletylamin.      


B. Etylmetylamin.  


C. Isopropanamin.  
       

D. Isopropylamin.  
Câu 2: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là

A. Anilin. 
B. Natri hiđroxit. 
C. Natri axetat.    D. Amoniac.
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lý của amin không đúng?

A. Metyl-, etyl-, dimetyl-, trimetylamin là những chất khí, dễ tan trong nước.

B. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc.

C. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen.

D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng.

Câu 4: Sắp xếp các hợp chất sau theo thứ tự giảm dần tính bazơ:

(1) C6H5NH2       (2) C2H5NH2       (3) (C6H5)​2NH    (4) (C2H5)2NH     (5) NaOH        (6) NH3.
A. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6)
B. (6) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2)

C. (5) > (4) > (2) > (1) > (3) > (6)
D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3)

Câu 5: Các hiện tượng nào sau đây được mô tả không đúng?

A. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etyl amin thấy quỳ chuyển màu xanh.

B. Phản ứng giữa khí metyl amin và khí hidroclorua làm xuất hiện "khói trắng".

C. Nhỏ vào giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng.

D. Thêm vài giọt phenol phtalein vào dung dịch dimetyl amin xuất hiện màu xanh.

Câu 6: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? 

A. 3 chất.      
B. 4 chất.      
C. 2 chất.      
D. 1 chất.      
Câu 7: Cho các chất sau: metylamin, điphenylamin, đimetylamin, anilin, etylamin, glixin. Số chất làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

A. 2.


B. 4.


C. 5.


D. 3.
Câu 8: Cho các phát biểu sau: 
(1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh. (2) Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(4) Axit (-amino caproic là nguyên liệu để sản xuất nilon–6.

Số phát biểu đúng là A. 1.

B. 2.

         
C. 3.

  D. 4.

Câu 9: Có các chất sau đây: metylamin, anilin, axit amino axetic, etylamin, NH2CH2CH2COOH số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là 

A. 1.                         B. 4.                             
C. 3.                                 D. 2. 

Câu 10: Cho các phát biểu sau:
(1). Khi cho axit glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo sản phẩm là bọt ngọt (mì chính).

(2). Phân tử các amino axit luôn có chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH.

(3). Dung dịch của các amino axit đều có khả năng làm quỳ tím chuyển màu.

(4). Các amino axit đều là chất rắn ở điều kiện thường.


Số phát biểu sai là  
A. 1


B. 2



C. 3



D. 4.
3.2.3.3. TRÒ CHƠI “NHỮNG NHÀ HÓA HỌC THÔNG THÁI” (Sử dụng trong dạy tiết luyện tập)
a. Chuẩn bị

- GV: 
+ Chia lớp thành 2 nhóm lớn và yêu cầu 2 nhóm chuẩn bị trước hệ thống các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó.

+ Sơ đồ tư duy  tổng hợp kiến thức.
- HS: Mỗi nhóm chuẩn bị hệ thống các câu hỏi xếp theo thứ tự mức độ từ dễ đến khó.
b. Cách thức thực hiện:

- GV kiểm tra lại hệ thống các câu hỏi của hai nhóm, xem xét câu nào phù hợp, nếu không phù hợp yêu cầu nhóm đổi câu hỏi và đồng thời quy định thời gian chơi.
          - Cho HS thảo luận theo 2 nhóm lớn đã phân công trong thời gian 5 phút để hệ thống lại và sắp xếp lại trật tự các câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó; đồng thời chọn ra trưởng nhóm, phân công nhiệm vụ và sắp xếp lượt trả lời cho các thành viên trong nhóm theo mức độ các câu hỏi: sắp xếp lượt trả lời như thế nào để các bạn có học lực yếu sẽ trả lời những câu hỏi dễ, khi mức độ câu hỏi nâng cao lên thì đễn lượt trả lời của các bạn có học lực tốt hơn.
-  GV cho HS 2 nhóm bốc thăm để giành quyền đặt câu hỏi trước.

- Các nhóm lần lượt luân phiên đặt câu hỏi cho nhau theo hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị theo mức độ từ dễ đến khó: quy tắc mỗi thành viên trong nhóm chỉ được đặt câu hỏi một lần và chỉ được trả lời một lần duy nhất. 
(Những câu hỏi nào cần ghi lên bảng nhóm của đại diện tóm tắt nhanh và ngắn gọn). 
- GV sẽ là giám khảo cho mỗi câu trả lời. Hệ thống câu hỏi được hỏi – trả lời cho đến khi nhóm nào trả lời sai/ không trả lời được câu hỏi của nhóm đối phương đưa ra thì nhóm đó thua, và nhóm thắng có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của nhóm mình cho nhóm bạn biết.
- Nếu hết thời gian, 2 nhóm đều trả lời được hết câu hỏi của đối phương thì GV sẽ đặt câu hỏi cho cả 2 nhóm: nhóm nào trả lời nhanh và chính xác thì nhóm đó thắng, và các thành viên trong nhóm sẽ được cộng điểm.
- GV sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống lại kiến thức cho HS.


c. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: 

+ Khi các em xây dựng hệ thống câu hỏi các em đã chủ động trong việc nắm lại các kiến thức của toàn chương.
+ Các em chủ động trong việc tìm tòi các câu hỏi, các bài tập giúp bản thân tự ôn luyện

+ Tất cả các em cùng tham gia.
+Tăng cường tính tập thể, đoàn kết, hợp tác.

- Nhược điểm:

+ Các câu hỏi các em đưa ra có thể chưa phù hợp với nội dung kiến thức, do đó GV phải kiểm tra lại trước khi chơi, đôi khi phải loại bỏ một số câu hỏi mà các em bỏ công sức ra chuẩn bị.
+ Tùy vào năng lực của mỗi lớp mà đôi khi sẽ tốn thời gian khá nhiều mà các em lại ôn luyện chưa được bao nhiêu.

+ Hệ thống câu hỏi các em xây dựng đôi khi không bao phủ hết các kiến thức của toàn chương.

d. Áp dụng

*Tổ chức trò chơi “Những nhà hóa học thông thái” khi tổ chức cho HS ôn tập chương 5: Đại cương về kim loại Hóa 12

- Hệ thống câu hỏi được các nhóm chuẩn bị của lớp 12A8:

	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1/ Kim loại nào có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

2/ Kim loại nào có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?

3/ Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?

4/  Các tính chất vật lý chung của kim loại gây ra do:........

5/ Thế nào là ăn mòn điện hóa? Điều kiện xảy ra?

6/ Kể tên 5 kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường?
7/ Viết dãy điện hóa của kim loại?
8/ Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì chất có thể dùng để khử thuỷ ngân là?

9/ Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

A. Al và Fe.            B. Fe và Au. 


C. Al và Ag.           D. Fe và Ag.

10/ Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch?

A. HCl.                 
B. H2SO4 loãng. 

C. HNO3 loãng.   
D. KOH.

11/ Cặp chất không phản ứng với nhau là

A. Fe và dung dịch CuCl2.          

B. Fe và dung dịch FeCl3.

C. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2.

D. Cu và dung dịch FeCl3.
12/ Dãy kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Cu, Na, Al. 

B. Al, Zn, Fe.


C.Fe, Cr, Cu. 

D. K, Mg, Zn.

13/ Trong số các dung dịch sau đây, dung dịch nào được dùng tinh chế bạc có lẫn tạp chất đồng sao cho sau khi tinh chế khối lượng bạc không đổi.

A. Fe(NO3)3.                 B. AgNO3,
C. HCl.

D. HNO3.

14/ Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đkc). Cô
 cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?

15/ Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam?
	1/ Tính chất đặc trưng của kim loại?

2/ Kim loại nào dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

3/ Kim loại nào là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ?

4/ Cặp oxi hoá khử của kim loại là gì?

5/ Thế nào là dãy điện hóa của kim loại?

6/ Thế nào là ăn mòn hóa học?

7/ Kể tên 3 kim loại bị thụ động hóa bởi H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc nguội?

8/ Viết PTHH khi cho Fe + HNO3 đặc, nóng?
9/ Ăn mòn kim loại là gì?
10/ Trong ăn mòn điện hóa, ở hai điện cực xảy ra các ra các quá trình gì ?

11/ Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Fe + Cu(NO3)2.  B. Cu + AgNO3. 
C. Cu + Fe(NO3)3. 
D. Fe + Fe(NO3)2.

C. Mg và FeCl3.      D. Fe + FeCl2

12/ Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe sẽ khử các ion kim loại theo thứ tự sau:( ion đặt trước sẽ bị khử  trước)

A. Ag+, Pb2+,Cu2+.


B. Pb2+,Ag+, Cu2+.     

C. Cu2+,Ag+, Pb2+.


D. Ag+, Cu2+, Pb2+.
13/ Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Phải dùng chất nào dưới đây để có thể loại bỏ được tạp chất? 

A. bột Fe dư.


B. bột Cu dư.   



C. bột Al dư.   



D. Na dư.
14/ Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Tính khối lượng của Al có trong hỗn hợp ban đầu?
15/ Hoà tan 2,52 gam một kim loại X bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam muối khan. Xác định kim loại X?



- GV kiểm tra hệ thống câu hỏi của 2 nhóm.  GV mời đại diện 2 nhóm bốc thăm →Nhóm 1 giành quyền hỏi trước

- Nhóm 1 và nhóm 2 đặt câu hỏi luân phiên nhau, cả 2 nhóm đều trả lời chính xác cho đến khi nhóm 1 hỏi câu hỏi thứ 13, nhóm 2 trả lời sai; nhóm 1 thắng cuộc và trả lời câu hỏi số 13 cho các bạn nhóm 2 nghe. Mỗi thành viên của nhóm 1 sẽ được cộng 1 điểm.

- GV nhận xét, biểu dương, bổ sung 1 số câu hỏi khác liên quan đến một số kiến thức mà các em chưa đề cập đến→ Mời HS bất kỳ trong lớp trả lời lấy điểm cộng→ GV chọn lựa câu hỏi và  yêu cầu HS giải các câu hỏi còn lại của các nhóm→GV củng cố lại các kiến thức đã được học.
3.2.3.4. TRÒ CHƠI “ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN” (sử dụng trong tiết dạy tiết Luyện tập hoặc ôn tập chương)
a. Chuẩn bị

- GV:  1 tờ giấy A1, trên đó có dán 20 thăm số, trên mỗi thăm số chứa 1 cặp số (số trên - ứng với STT học sinh được kiểm tra, số dưới ứng với STT học sinh đặt câu hỏi).

- HS: Mỗi HS chuẩn bị sẵn 4 câu hỏi.
b. Cách thức thực hiện:
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Giả sử thăm số kí hiệu như sau:

A: quy ước là HS được hỏi.

B: quy ước là HS đặt câu hỏi.
- GV mời 1 học sinh bốc 1 lá thăm ngẫu nhiên từ 20 lá thăm, cặp đôi nào có STT trong thăm trùng với STT của mình trong danh sách thì lên bảng.
- HS B  lần lượt đặt 4 câu hỏi cho HS A trả lời. 
         - GV đặt thêm 1 câu hỏi cho HS A trả lời thêm.
- Nếu HS trả lời đúng cả 5 câu hỏi HS sẽ đạt 10 điểm, sai 1 câu hỏi sẽ bị trừ 2 điểm, câu hỏi HS không trả lời được GV sẽ hỏi các bạn dưới lớp, HS nào trả lời đúng sẽ có điểm cộng; HS B sẽ được cộng điểm nếu các câu hỏi đều chuẩn xác, nếu câu hỏi hay sẽ được cộng thêm điểm.
- Tiếp tục như vậy cho đến hết kiến thức cần ôn tập cho HS, những cặp sau không được hỏi những câu trùng lặp với những cặp trước đó.


c. Ưu và nhược điểm

- Ưu điểm: 

+ Cả người hỏi và người được hỏi đều có thể làm chủ được kiến thức.
+ Những cặp số đều ngẫu nhiên và đủ số lượng HS trong lớp nên đòi hỏi tất cả các em dù là người hỏi hay trả lời đều phải ôn tập kiến thức thật kỹ.

+ Thông qua các cặp số có thể giúp cả lớp ôn tập kiến thức toàn chương một cách chủ động.
+ Tất cả các em cùng tham gia.

- Nhược điểm:

+ Các câu hỏi các em đưa ra có thể chưa phù hợp với nội dung kiến thức, do đó GV có thể điều chỉnh lại cho hợp lý.
+ Tùy vào năng lực của mỗi HS mà đôi khi sẽ tốn thời gian khá nhiều mà các em lại ôn luyện chưa được bao nhiêu.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Xây dựng “Ong xây tổ - cứu ong chúa”  khi giảng dạy  bài “ Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố - Định luật tuần hoàn”  
	LỚP ĐƯỢC ÁP DỤNG: 10A2
	LỚP KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG: 10A3

	- Khi GV hệ thống lại các kiến thức của bài học kèm các câu hỏi phát vấn, các em trả lời một cách nhanh chóng, phần lớn nắm hết các kiến thức quan trọng tại lớp.
- Các em vận dụng các kiến thức một cách linh hoạt.

- Các em khá hào hứng và mong đợi được giải mật thư lấy điểm cộng.
	- Gv hình thành kiến thức cho HS trên cơ sở làm việc theo cặp để trả lời lần lượt các câu hỏi dưới hình thức phát vấn.

- Khi GV hệ thống lại các kiến thức của bài học kèm các câu hỏi phát vấn, các em đưa ra câu trả lời chính xác nhưng  tương đối chậm.
- Vận dụng kiến thức trên cơ sở hướng dẫn của GV chưa  được linh hoạt.


2. Xây dựng trò chơi “ong xây tổ - cứu ong chúa”  khi giảng dạy  bài “Luyện tập Liên kết hóa học” Hóa 10

	LỚP ĐƯỢC ÁP DỤNG: 10A2 
	LỚP KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG: 10A3

	- Không khí lớp học vô cùng vui vẻ, tất cả các em cùng tham gia; các em đều chăm chỉ làm việc nhanh nhất để giải được mật thư mang về điểm cộng cho cả nhóm.
- Khi củng cố: GV đặt câu hỏi phát vấn HS bất kì, các em học lực yếu vẫn trả lời được mặc dù không được trọn vẹn


	- Thay vì chơi trò chơi GV yêu cầu HS xây dựng sơ đồ tư duy cho toàn chương: không khí lớp học vẫn nhộn nhịp nhưng không vui vẻ bằng, không hào hứng bằng dạy bằng phương pháp chơi trò chơi; đồng thời trong quá trình xây dựng sơ đồ tư duy có một số thành phần HS của các nhóm lơ là, không tham gia, chủ yếu các em học tốt hoạt động.

- Khi củng cố: GV đặt câu hỏi phát vấn HS bất kì, các em học lực yếu hoàn toàn không trả lời được.



3. Xây dựng trò chơi “Tranh tài”  khi giảng dạy bài “ Luyện tập Amin – amino axit – peptit- protein” Hóa 12 

	LỚP ĐƯỢC ÁP DỤNG 12A1
	LỚP KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG: 12A2, 12A3

	- Kiểm tra bài cũ được 20 HS tương ứng với 4 bộ câu hỏi.
- Các em hứng thú với tiết luyện tập hơn.
- Các em nhạy bén hơn khi trả lời.

	- Thay vì cho HS chơi trò chơi, GV phát vấn các câu hỏi cho các HS bất kỳ trả lời. Sau đó phát phiếu học tập tương ứng với 20 câu hỏi như trên 4 bộ. Yêu cầu các em làm việc theo cặp, giải trong thời gian 10 phút; sau đó GV mời 4HS bất kì lên bảng: 5 câu/ HS:
+ Cũng 20 câu hỏi tương ứng với 4 bộ, kiểm tra được 4 HS.
+Thời gian mỗi em lên bảng cố định . Tuy nhiên các em không bị ràng buộc về thời gian mỗi câu hỏi nên trả lời không  “tốc độ” như lớp các bạn.


4. Xây dựng trò chơi “Những nhà hóa học thông thái” khi tổ chức cho HS “ôn tập chương 5: Đại cương về kim loại Hóa 12”
	LỚP ĐƯỢC ÁP DỤNG 12A1
	LỚP KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG: 12A2, 12A3

	- Các em chọn và sắp xếp hệ thống câu hỏi khá hợp lí.
- Hầu như cả nhóm đều làm chủ kiến thức và nắm được kiến thức bao phủ toàn chương vì các câu hỏi do chính các em xây dựng  dàn trải ở tất cả các bài học và đã thảo luận đáp án với cả nhóm trước khi chơi.
- Các em HS có học lực yếu đều tự tin tham gia và trả lời được dưới sự hỗ trợ của cả nhóm.
- Không khí lớp học rất vui vẻ, các em đều hăng hái với mong muốn lấy điểm cộng.

	- Thay vì cho HS chơi trò chơi, GV cho HS tự ôn lại kiến thức trong thời gian 10 phút (các em đã ôn trước ở nhà); sau đó GV mời các HS bất kỳ trả lời (mỗi HS GV hỏi 3 câu lấy điểm cộng):
+ Các em HS yếu có nhiều câu không trả lời được vì lười học.

+ Không khí lớp học không vui vẻ mà căng thẳng hơn lớp bạn.



5. Xây dựng trò chơi “Đôi bạn cùng tiến” khi tổ chức cho HS ôn tập “Chương 1: Nguyên tử” Hóa 10
	LỚP ĐƯỢC ÁP DỤNG 10A2
	LỚP KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG: 10A2, 10A3

	- Các em hầu như đã chuẩn bị tâm thế cho việc hỏi và trả lời.

- Vì hệ thống câu hỏi ở các lượt sau đưa ra không được trùng nhau nên các e theo dõi rất chăm chú những cặp trước và có ghi chú lại.

- Kiến thức toàn chương gần như cả lớp nắm ổn.
- Không khí lớp học rất vui vẻ, các em đều hăng hái với mong muốn lấy điểm cộng.

- Những lần áp dụng sau các em đã biết cách đặt câu hỏi cho hợp lý.


	- Thay vì cho HS chơi trò chơi, GV sử dụng hình thức vấn đáp để kiểm tra kiến thức của HS:
+ Nhiều em không trả lời được vì không tự giác ôn tập.
+ Nhiều em không để ý câu trả lời của bạn mà chỉ lo ôn tập vì sợ GV sẽ gọi mình.

+ Không khí lớp học không vui vẻ mà căng thẳng hơn lớp bạn.

+ Nhìn chung nhiều em kiến thức nắm chưa đầy đủ.




3.3 Khả năng áp dụng


Trong  phạm vi giới hạn đề tài: Tôi xin trình bày kinh nghiệm cá nhân vào trong giảng day nội dung hóa học 10,12 chương trình cơ bản. Tôi mong rằng đề tài này góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.

3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp 
Kết quả định tính: 
Sau khi áp dụng một số phương pháp vào bài có liên hệ thực tế thì trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy:

+ Giờ học sinh động, hấp dẫn, học sinh hứng thú, tiếp thu kiến thức rất tốt.

+Chất lượng bài dạy được nâng cao, học sinh dễ tiếp thu và nhớ bài lâu hơn,

 + Giúp các em cảm thấy yêu thích bộ môn Hóa Học hơn, tích cực và chủ động hơn trong việc nắm bắt tri thức, linh hoạt và sáng tạo hơn; đồng thời chất lượng bộ môn sẽ càng ngày càng được nâng cao hơn.
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PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN

Tên sáng kiến: Sử dụng phương pháp “trò chơi” trong hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh: “Chơi mà học- Học mà chơi”
Tác giả sáng kiến: Vỏ Thị Tiếp
Đơn vị công tác (của tác giả sáng kiến) : Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Họp vào ngày: ........................................................................................................

Họ và tên chuyên gia nhận xét: ..............................................................................

Học vị: .................... 
Chuyên ngành: ......................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Số điện thoại cơ quan: ........................................................................................

Di động: ......................................................................................................

Chức trách trong Tổ thẩm định sáng kiến: .................................................

NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

	STT
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Đánh giá của thành viên tổ thẩm định

	1
	Sáng kiến có tính mới và sáng tạo (điểm tối đa: 30 điểm) (chỉ chọn 01 (một) trong 04 (bốn) nội dung bên dưới và cho điểm tương ứng)

	1.1
	Không trùng về nội dung, giải pháp thực hiện sáng kiến đã được công nhận trước đây, hoàn toàn mới;
	30
	

	1.2
	Sáng kiến, giải pháp có cải tiến so với trước đây với mức độ khá;
	20
	

	1.3
	Sáng kiến, giải pháp có cải tiến so với trước đây với mức độ trung bình;
	10
	

	1.4
	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây.
	0
	

	Nhận xét:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	2
	Sáng kiến có tính khả thi (điểm tối đa: 30 điểm)

	2.1
	Thực hiện được và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tác giả sáng kiến;
	10
	

	2.2
	Triển khai và áp dụng  đạt hiệu quả (chỉ chọn 01 (một) trong 04 (bốn) nội dung bên dưới)
	
	

	a)
	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh 
	20
	

	b)
	Có khả năng áp dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực công tác và triển khai nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh.
	15
	

	c)
	Có khả năng áp dụng trong một số ngành có cùng điều kiện. 
	10
	

	d)
	Có khả năng áp dụng trong ngành, lĩnh vực công tác.
	5
	

	Nhận xét:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



	3
	Sáng kiến có tính hiệu quả (điểm tối đa: 40 điểm)

	3.1
	Sáng kiến phải mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị nhiều hơn so với khi chưa phát minh sáng kiến;
	10
	

	3.2
	Hiệu quả mang lại khi triển khai và áp dụng  (chỉ chọn 01 (một) trong 04 (bốn) nội dung bên dưới)
	
	

	a)
	Có hiệu quả trong phạm vi toàn tỉnh
	30
	

	b)
	Có hiệu quả trong phạm vi nhiều ngành, nhiều địa phương, đơn vị 
	20
	

	c)
	Có hiệu quả trong phạm vi một số ngành có cùng điều kiện  
	15
	

	d)
	Có hiệu quả trong phạm vi ngành, lĩnh vực công tác.  
	10
	

	Nhận xét:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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